
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,023 -1.5 5.6 -30.7 10.9 1.6 4,142,134      

VN30 Index 1,030 -1.9 6.0 -32.0 8.7 1.6 2,933,472      

VN Midcap 1,088 -2.4 10.7 -48.7 8.2 0.9 228,272         

VN Smallcap 1,088 -2.4 10.7 -48.7 8.2 0.9 228,272         

HNX Index 208 -2.2 8.7 -54.3 13.5 1.2 245,470         

UpCom 71 -1.5 5.8 -36.0 11.2 1.3 976,693         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Nguyên vật liệu -5.2 17.5 -47.7 0.5 5.1 1.2 280,171         
Công nghiệp -3.1 10.0 -38.7 -36.7 11.7 1.1 119,109         
Dịch vụ Tiêu dùng -2.6 12.1 -28.0 -26.1 n.a 3.4 190,839         
Dầu khí -3.3 18.9 -42.6 -40.9 16.4 1.9 46,480           
Tài chính -4.5 13.1 -44.2 -45.2 8.9 1.5 146,495         
Ngân hàng -2.5 8.8 -21.1 -17.7 10.2 1.8 1,417,369      
Hàng Tiêu dùng -1.0 1.4 -19.3 -17.2 16.9 2.9 569,151         

Dược phẩm và Y tế -1.4 3.9 -20.7 -25.2 15.1 2.1 30,130           

Tiện ích Cộng đồng -1.3 -4.4 -2.9 -3.3 18.6 2.4 285,733         

Bất động sản -3.1 -7.4 -46.6 -47.0 12.9 1.6 769,265         

Công nghệ Thông tin -1.4 5.9 -1.9 -4.5 19.4 4.4 88,711           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 104           -0.7 0.0 -2.7 -5.6 8.7 7.7
USD/JPY 133           -3.2 -2.3 -6.8 -7.8 15.2 16.6
USD/CNY 7               0.1 0.5 -2.5 -0.5 9.9 9.5
KRW/USD 1,294        -0.7 -0.8 -4.5 -6.9 8.8 8.6
EUR/USD 1               -0.2 0.0 -3.6 -6.2 7.0 6.1
USD/VND 23,718     0.1 0.4 -4.5 0.2 3.9 3.4
Dầu Thô 76             1.1 0.8 -5.1 -10.0 1.0 11.4
Xăng 219           0.4 1.2 -9.7 -10.7 -1.9 4.6
Khí đốt 6               -2.8 -18.0 -9.7 -26.3 52.5 48.4
Than 401           -0.4 0.3 16.9 -8.6 136.6 138.9
Vàng 1,807        1.1 -0.2 4.0 8.5 -1.2 0.9
Thép cuộn 4,119        0.0 0.6 6.6 3.7 -13.3 -15.0

VN Index VN30 Index

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"ĐỎ LỬA"

▶ Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm trong 
phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc 
đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
15.27 điểm (-1.47%), đạt 1,023.13 điểm; HNX-Index 
giảm 4.71 điểm (-2.22%), đạt 207.53 điểm. Thanh 
khoản toàn thị trường đạt 17.4 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng khoảng 1,075 triệu cổ phiếu được giao dịch. 
Khối ngoại mua ròng 1,852 tỷ đồng, tập trung ở VPD.
▶ VNM (+2.21%), CTG (+1.63%), HVN (+4.93%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, HPG (-5.00%), TCB (-5.30%), VPB (-
3.62%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Nguyên vật liệu, Tài chính, 
Công nghiệp là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: 
HPG, VCI, GEX.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Chỉ số đã quay lại kiểm định 
khu vực cận ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1,000 điểm. Khớp 
lệnh trên mức bình quân 20 phiên và cao hơn phiên 
hôm trước. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy tham 
gia ở vùng giá thấp phiên hôm nay đã giúp chỉ số thu 
hẹp một phần đà giảm. Dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa 
thấp hơn ngưỡng MA20 ngày quanh 1,030 điểm. 
Điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều chưa được xác 
nhận. Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường signal 
cùng với RSI giảm về dưới mức 50 hàm ý quán tính 
điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục. Xu hướng có lẽ nghiêng 
về giằng co.

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) VCG, HBC, CTD, REE, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ra quyết định hủy gói thầu trị giá hơn 35,000 tỷ đồng tại Dự án 
đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để đấu thầu lại.

2) NLG – Bất động sản: CTCP Đầu tư Nam Long điều chỉnh kế hoạch doanh số hợp đồng từ 23,300 tỷ đồng xuống còn 12,300 tỷ đồng 
trong năm nay, tương đương mức giảm 47.21% so với kế hoạch.

3) HPG – Nguyên vật liệu: Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên vừa thông báo tăng giá bán sản phẩm từ ngày 19/12 trước tình hình 
giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng.

4) PVC – Dầu khí: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP vừa thông qua triển khai phương án phát hành mới 
50 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn gấp đôi lên 1,000 tỷ đồng.

5) HDC – Bất động sản: Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục kế hoạch bán 11.4 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng 
giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

6) BSR – Sản xuất: Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết, tổng doanh thu năm 2022 của công ty ước đạt 165.5 nghìn tỷ đồng, nộp 
ngân sách nhà nước khoảng 18,048 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 12,176 tỷ đồng.

KDC – Thực phẩm: Trong ĐHĐCĐ bất thường Kido công bố doanh thu thuần trong 11 
tháng đầu năm đạt 11,465 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch. Trong đó, mảng dầu ăn đóng góp 
81% doanh thu, ngành lạnh góp 16%, 3% còn lại đến từ các ngành khác. Hiện nay Kido 
đang nắm giữ 44.5% thị phần ngành kem của Việt Nam (theo số liệu mới nhất của 
EuroMonitor).
Cũng tại cuộc họp bất thường lần này, Tổng Giám đốc KDC tiết lộ sẽ bán lại 22.5 triệu cổ 
phiếu quỹ cho một tập đoàn nước ngoài chuyên hàng tiêu dùng và tập đoàn này sẽ gắn 
bó lâu dài với Kido. Ngoài ra, KDC cũng thông qua quyết định thoái vốn khỏi chuỗi đồ 
uống Chuk Chuk.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Tập đoàn KIDO - KDC

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 12/19/2022 12/20/2022 TB 1 tuần
1 Bảo hiểm 51.3 54                 91                60                      

2 Y tế 43.4 8                   15                10                      

3 Bán lẻ 34.1 351               394              294                   

4 Truyền thông 31.5 1                   1                   1                        

5 Dầu khí 30.3 107               177              136                   

6 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 28.7 510               692              538                   

7 Hóa chất 26.1 479               674              534                   

8 Bất động sản 20.9 2,479            3,032           2,507                

9 Xây dựng và Vật liệu 20.8 740               812              672                   
10 Tài nguyên Cơ bản 19.4 1,904            1,848           1,547                

11 Thực phẩm và đồ uống 13.0 1,138            1,198           1,061                

12 Dịch vụ tài chính 9.4 2,577            2,087           1,909                

13 Ngân hàng 6.1 2,993            3,246           3,060                

14 Ô tô và phụ tùng 0.3 107               103              103                   

15 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -0.3 242               181              182                   

16 Du lịch và Giải trí -2.4 121               108              111                   

17 Công nghệ Thông tin -14.5 95                 78                92                      

TCB Techcombank Ngân hàng 27,450        -6.2 -4.7 -45.1 15                     240.3            
FRT Bán lẻ FPT Bán lẻ 68,600        -6.7 -8.5 2.7 49                     77.7              
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 17,250        2.1 0.0 -15.4 29                     50.0              
HDB HDBank Ngân hàng 16,450        -5.2 0.0 -33.3 8                       86.3              
PET PETROLSETCO Bán lẻ 20,700        -5.0 -0.5 -43.4 28                     24.7              
SHP Thủy điện Miền Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 25,700        -2.1 -0.4 6.8 1,693               3.7                
MIG Bảo hiểm Quân đội Bảo hiểm 14,950        -5.1 -7.4 -27.9 23                     12.8              
OGC Tập đoàn Đại Dương Dịch vụ tài chính 8,500          -6.7 22.0 -25.4 15                     16.5              
POM Thép Pomina Tài nguyên Cơ bản 5,840          0.5 16.6 -60.1 157                   3.1                
KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 13,300        4.7 24.9 -27.3 43                     4.5                
CHP Thủy điện Miền Trung Điện, nước & xăng dầu khí đốt 22,000        -1.6 -2.7 -3.3 281                   1.6                
CLC Thuốc lá Cát Lợi Hàng cá nhân & Gia dụng 32,400        0.0 0.8 -12.4 391                   1.3                
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 29,300        5.8 8.5 68.4 13                     8.9                
AGG Bất động sản An Gia Bất động sản 30,450        -0.2 -1.8 -14.9 86                     1.7                
DRC Cao su Đà Nẵng Ô tô và phụ tùng 20,600        -3.3 -3.7 -36.9 18                     5.2                

KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 13,300.0 4.7 24.9 -27.3 16.4 13.30
POM Thép Pomina Tài nguyên Cơ bản 5,840.0 0.5 16.6 -60.1 9.9 5.84
ITD Công nghệ Tiên Phong Công nghệ Thông tin 12,500.0 3.3 4.2 -17.6 3.8 12.50
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 17,250.0 2.1 0.0 -15.4 1.2 17.25
PET PETROLSETCO Bán lẻ 20,700.0 -5.0 -0.5 -43.4 -1.3 20.70
AGG Bất động sản An Gia Bất động sản 30,450.0 -0.2 -1.8 -14.9 -1.5 30.45
CNG CNG Việt Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 24,300.0 -1.2 -3.2 -19.4 -2.8 24.30
TCO Vận tải Duyên Hải Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 6,840.0 -3.7 -14.5 -70.4 -9.4 6.84
MIG Bảo hiểm Quân đội Bảo hiểm 14,950.0 -5.1 -7.4 -27.9 -5.9 14.95

FRT Bán lẻ FPT Bán lẻ 68,600.0 -6.7 -8.5 2.7 -7.9 68.60

Thống kê giao dịch
Giá đóng 

cửa
%YTD

Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Xu hướng dòng tiền
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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